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QUYẾT ĐỊNH

của Thủ tướng Chính phủ số 150/2000/QĐ-TTG

ngày 28 tháng 12 năm 2000 về việc phê duyệt Chương trình hành động

phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001 – 2005

________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống

AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm (tờ trình số 1724/C11 (VPU) ngày 18

tháng 10 năm 2000) về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống ma tuý

giai đoạn 2001 - 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001 -

2005 (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma

tuý, mại dâm, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
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Phạm Gia Khiêm

 

CHƯƠNG TRÌNH

Hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2001 – 2005

_______________

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 150/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2000

 của Thủ tướng Chính phủ)

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06/CP ngày 29 tháng 01 năm 1993 của Chính

phủ về tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, căn cứ tình hình

thực tiễn trong nước và trên cơ sở Chương trình phòng, chống và kiểm soát ma tuý

toàn cầu của Liên hợp quốc giai đoạn 1998 - 2008, Thủ tướng Chính phủ quyết định

triển khai "Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001 - 2005".

Phần thứ nhất

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG,

CHỐNG MA TÚY

1. Quán triệt phương châm phòng ngừa là cơ bản, phát động toàn dân, toàn quân

đấu tranh phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma tuý, trước hết là trong học sinh, sinh

viên, thanh, thiếu niên và trong cán bộ, công nhân, viên chức, giải quyết về cơ bản tệ

nghiện ma tuý trong trường học; phòng ngừa nguy cơ lạm dụng ma tuý dẫn đến lây

nhiễm HIV/AIDS. Tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ở gia đình, cộng

đồng để hàng năm làm giảm từ 10 - 20% số người nghiện ma tuý. Phấn đấu năm

2005 cả nước có 60% số xã, phường không có người nghiện ma tuý và phạm tội ma

tuý, 70% số cơ quan, xí nghiệp, đơn vị không có người nghiện ma tuý.

2. Xoá bỏ về cơ bản diện tích trồng cây có chất ma tuý; có giải pháp thay thế cây

trồng để chống tái trồng cây có chất ma tuý, lồng ghép với các chương trình phát

triển kinh tế - xã hội khác, góp phần từng bước nâng cao đời sống của nhân dân

vùng cao, vùng sâu, vùng xa.



3. Đẩy mạnh công tác kiểm soát nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng

trữ trái phép các chất ma tuý; phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của ma tuý từ

nước ngoài vào nước ta; xử lý nghiêm các tội phạm về ma tuý; xoá bỏ triệt để các tụ

điểm buôn bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma tuý. Tăng cường quản lý chặt

chẽ các loại dược phẩm gây nghiện; kiểm soát chặt chẽ các tiền chất nhằm ngăn

chặn việc sản xuất trái phép các chất ma tuý.

4. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy; đẩy mạnh công

tác giáo dục, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về tác hại của ma túy và các biện

pháp phòng ngừa ma túy.

5. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy với các nước láng

giềng, các nước trong khu vực ASEAN, các nước khác, các tổ chức phi Chính phủ

trên thế giới, các tổ chức quốc tế và Chương trình kiểm soát ma túy quốc tế của Liên

hợp quốc (UNDCP).

Phần thứ 2

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN PHÒNG,

CHỐNG MA TÚY GIAI ĐOẠN 2001-2005

I. Đề án thứ nhất: thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý

1. Mục tiêu:

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy sâu rộng trong cả

nước, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên và đối tượng nghiện ma

tuý, nhằm tạo ra phong trào toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tích cực tham gia đấu

tranh phòng, chống ma tuý.

2. Yêu cầu:

- Phối hợp đồng bộ các phương thức, hình thức thông tin, tuyên truyền (truyền thông

đại chúng, truyền thông trực tiếp và truyền thông qua các loại hình văn hoá, nghệ

thuật) để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ và nhân dân.

- Căn cứ vào các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh

vực phòng, chống ma tuý, đảm bảo việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục toàn diện,

thường xuyên nhưng có trọng điểm, đúng đối tượng.



- Với phương châm giáo dục phòng ngừa là chủ yếu, coi trọng việc biểu dương các

nhân tố tích cực, điển hình, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã

hội trong công tác phòng, chống ma tuý.

- Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma tuý với công tác tuyên

truyền các chương trình kinh tế - xã hội khác, nhất là với cuộc vận động "Toàn dân

đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá".

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma tuý trong các địa bàn dân cư,

các tổ chức kinh tế - xã hội và trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, nhằm tạo

ra phong trào toàn dân lên án, phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh phòng, chống

tội phạm ma tuý; tổ chức giáo dục cai nghiện, quản lý người nghiện ma tuý tại gia

đình và cộng đồng dân cư.

- Đưa các nội dung giáo dục phòng, chống ma tuý vào giảng dạy trong trường học.

- Tăng cường công tác truyền thông trực tiếp; nghiên cứu, biên soạn phát hành các

tài liệu về tác hại của ma tuý, biện pháp phòng, chống ma tuý, nhằm cung cấp những

kiến thức cơ bản về phòng, chống ma tuý đến toàn thể nhân dân.

3. Cơ quan thực hiện:

Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể có liên quan

xây dựng và tổ chức thực hiện đề án.

II. Đề án thứ hai: xoá bỏ và thay thế việc trồng cây có chất ma tuý

1. Mục tiêu:

Phát triển thay thế cây có chất ma tuý để xoá bỏ về cơ bản diện tích trồng cây có

chất ma tuý và chống tái trồng cây có chất ma tuý.

2. Yêu cầu:

- Tập trung chỉ đạo việc xoá bỏ và không tái trồng cây thuốc phiện, cây cần sa; ngăn

chặn sự xâm nhập của cây côca vào Việt Nam, trọng điểm là xoá bỏ cây thuốc phiện

và phát triển cây thay thế ở 3 tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Nghệ An; phát hiện để xử lý có

hiệu quả các trường hợp vi phạm.

- Lồng ghép chương trình hành động phòng, chống ma tuý với các chương trình phát

triển kinh tế - xã hội khác, giải quyết cơ bản tình trạng tái trồng cây có chất ma tuý,



để xoá đói giảm nghèo, ổn định đời sống nhân dân ở 10 tỉnh trước đây có trồng các

loại cây này.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Dự án về phát triển kinh tế - xã hội, xoá bỏ việc

trồng cây thuốc phiện ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An); triển khai Dự án phát triển kinh tế

- xã hội nhằm thay thế cây thuốc phiện ở huyện Sông Mã (Sơn La) để rút kinh

nghiệm và nhân rộng ra các địa bàn khác.

3. Cơ quan thực hiện:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Dân tộc và

Miền núi và các Bộ, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện đề

án.

III. Đề án thứ ba: đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma tuý và kiểm soát

tiền chất ma tuý

1. Mục tiêu:

Ngăn chặn về cơ bản việc buôn bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép các chất ma

tuý, nhất là ma tuý tổng hợp. Xoá bỏ triệt để các tụ điểm buôn bán, sử dụng trái phép

các chất ma tuý, đặc biệt là ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số

địa bàn trọng điểm.

2. Yêu cầu:

- Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện người nghiện ma tuý và tố

giác tội phạm ma tuý, cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội và nghiện ma tuý tại

gia đình và cộng đồng dân cư.

- Quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt việc nhập khẩu tiền chất, nguyên liệu có chứa chất

ma tuý. Tăng cường năng lực cho những cơ quan có trách nhiệm kiểm soát việc sử

dụng hợp pháp các chất ma tuý. Thực hiện các dự án về quản lý tiền chất ma tuý.

- Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, các Đội đặc nhiệm liên

ngành chống ma tuý; tăng cường sự phối hợp giữa Công an, Hải quan, Bộ đội Biên

phòng, Cảnh sát biển theo Quy chế phối hợp của Chính phủ để kiểm soát việc buôn

lậu ma tuý ở cửa khẩu, biên giới, bến cảng, sân bay, hải phận quốc tế v.v...


